
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 TNMT-KS 

V/v cung cấp thông tin tổ chức, cá 

nhân được cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản 

 

  Kon Tum, ngày          tháng          năm 2019 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 14/12/2017 giữa Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Cục Thuế tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin đối với hoạt động 

khai thác khoáng sản và tiền thuê đất. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp 

thông tin tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và Xác 

nhận khai thác khoáng sản trong phạm vi công trình, cụ thể như sau: 

Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 15/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tham mưu UBND tỉnh cấp: 

- 05 Giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó: Có 03 Giấy phép khai thác 

khoáng sản cát, sạn, sỏi; 01 Giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp và 01 

Giấy phép khai thác khoáng sản đất sét ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng 

công trình.  

- 04 Giấy xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích 

đất dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó: Có 02 Giấy xác nhận khoáng sản 

cát; 01 Giấy xác nhận khoáng sản đá và 01 Giấy xác nhận khoáng sản đá, cát.  

(Có Danh sách kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cho Cục Thuế tỉnh biết, phối hợp./. 

  

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c);  

- Trung tâm CNTT TNMT (đăng); 
- Lưu: VT, KS3.   
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

(Kèm theo Công văn số           /STNTM-KS ngày       /          /2019 của Sở Tài Nguyên và Môi trường) 

S 

T

T 

Giấy phép khai thác 

khoáng sản Tên tổ chức, 

cá nhân khai 

thác 

Vị trí khai thác 

Tên loại 

khoáng 

sản khai 

thác 

Trữ lượng 

huy động 

vào thiết 

kế khai 

thác (m3) 

Công 

suất 

(m3/năm) 

Thời 

hạn 

khai 

thác 

Ghi chú 

Số 
Ngày, 

tháng, năm 

1 
967/GP-

UBND 
9-9-2019 

Công ty TNHH 

Phúc Thịnh 

Phát Kon Tum 

Thôn Thanh Trung, Phường Ngô 

Mây, thành phố kon Tum 
Sét 205.200 17.000 

15 năm 

7 tháng 

Khai thác ở 

khu vực có dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình 

2 
1013/GP

-UBND 
20-9-2019 

HKD Trần 

Đình Trọng 

Thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn, 

huyện Đăk Glei và thôn Đăk Giá, 

xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi 

Cát, sạn, 

sỏi làm 

VLXDTT 

Cát: 

16.800; 

Sạn, sỏi: 

2.200 

Cát: 

2.100 

Sạn, sỏi: 

275 

8 năm 4 

tháng 
Cấp mới 

3 

1243/GP

-UBND 

 

5-11-2019 
Công ty TNHH 

Tuấn Dũng 

Thôn Đăk Brông, xã Chư Hreng, 

thành phố Kon Tum 

Đất san 

lấp 
255.720 25.000 

10,5 

năm 
Cấp mới 

4 
1290/GP

-UBND 
11-11-2019 

Công ty TNHH 

Việt Trung - 

Gialai 

Tại ranh giới xã Ia Ly, xã Ya Xiêr 

và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Cát, sạn, 

sỏi làm 

VLXDTT 

Cát: 

26.769,78; 

Sạn, sỏi: 

3.858,37 

 

Cát: 

5.019,33; 

Sạn, sỏi: 

4.977,3 

 

6 năm 4 

tháng 

Khai thác ở 

khu vực có dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình 

5 
1251/GP

-UBND 
12-11-18 

HTX Vạn 

Thành 

Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và 

thôn Đăk Rơ Me, huyện Ngọc Hồi 

Cát, sạn, 

sỏi làm 

VLXDTT 

Cát:   

19.219,0; 

Sạn, sỏi: 

5.740 

Cát: 

3.000; 

Sạn, sỏi: 

896 

6 năm 9 

tháng 
Cấp mới 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP BẢN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ  

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG DIỆN TÍCH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Kèm theo Công văn số           /STNTM-KS ngày        /        /2019 của Sở Tài Nguyên và Môi trường) 

 

TT 

Bản xác nhận  
Tên tổ chức, cá 

nhân khai thác 
Vị trí khai thác 

Loại 

khoáng 

sản khai 

thác 

Khối 

lượng khai 

thác (m3) 

Công suất 

(m3/ năm) 
Thời hạn 

khai thác 
Ghi chú 

Số 
Ngày, tháng, 

năm 

1 
2586/XN-

UBND 
07/10/2019 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Thủy 

điện Đức Bảo 

Thủy điện Đăk Trưa 1&2 tại 

Suối Đăk Trưa, thuộc thôn 10, 

xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà 

Cát làm 

VLXDTT 

         

11.250,00  
45.000  

Đến ngày 

01/01/2020 
 

2 
2618/XN-

UBND   
09/10/2019 

Công ty Cổ phần 

Thủy điện Nước 

Long - Đức Bảo 

Thủy điện Nước Long tại thôn 

Vi Ô Lăk, xã Pờ Ê, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum 

Đá làm 

VLXDTT 
  25.000,00    11.111  

Đến tháng 

01/2022 
 

3 
3104/XN-

UBND  
20/11/2019 

Công ty cổ phần 

Đầu tư thủy điện 

Đăk Piu 2 

Thủy điện Đăk Piu 2 tại thôn 

Long Zôn, xã Đăk Ang, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

Đá, cát 

làm 

VLXDTT 

4.000 cát; 

1.000 đá 

8.000 cát; 

2.000 đá 

Đến Quý I 

2020 
 

4 
3238/XN-

UBND  
26/11/2019 

Công ty TNHH 

Tuấn Dũng 

Cầu qua sông Đăk Bla thuộc 

sông Đăk Bla, ranh giới xã 

Vinh Quang và phường 

Nguyễn Trãi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum  

Cát làm 

VLXDTT 
8.000 4.800 

Đến ngày 

28/6/2021 
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